
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số 105/53 Lê Lợi, Phường Thắng Nhì, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng 
Tàu, Việt Nam

08/07/20213. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT DẦU KHÍ TIÊN 
PHONG

3502458078

STT Tên ngành Mã ngành

1. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác dầu thô và khí tự nhiên 0910

2. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai khoáng khác 0990

3. Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại 2592

4. Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào 
đâu
Chi tiết : Sản xuất các thiết bị, máy chuyên dụng ngành dầu 
khí;

2599

5. Sửa chữa máy móc, thiết bị 3312

6. Sửa chữa thiết bị điện 3314

7. Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp 3320

8. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

9. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện; Bán 
buôn máy móc, thiết bị phụ tùng máy công nghiệp, ngành dầu 
khí , tự động hóa; Bán buôn máy móc thiết bị y tế 

4659

10. Bán buôn kim loại và quặng kim loại
Chi tiết : Bán buôn hóa chất công nghiệp (trừ hóa chất mang 
tính độc hại mạnh và cấm lưu thông ); Bán buôn đồ bảo hộ lao 
động; Mua bán phế liệu, phế thải kim loại,kim loại màu; Bán 
buôn thiết bị phòng cháy chữa cháy; Bán buôn  cung cấp vật 
liệu cách nhiệt, vật liệu chống ăn mòn

4662

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 
KỸ THUẬT DẦU KHÍ TIÊN PHONG
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: PIONEER TRADING AND PETROLEUM 
TECHNICAL SERVICES COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: PTTS

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0978070792
Email:

Fax:
Website:

1/3Thời gian đăng từ ngày 08/07/2021 đến ngày 07/08/2021vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om



11. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết : Bán buôn hóa chất công nghiệp (trừ hóa chất mang 
tính độc hại mạnh và cấm lưu thông ); Bán buôn đồ bảo hộ lao 
động; Mua bán phế liệu, phế thải kim loại,kim loại màu; Bán 
buôn thiết bị phòng cháy chữa cháy; Bán buôn  cung cấp vật 
liệu cách nhiệt, vật liệu chống ăn mòn

4669

12. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
Chi tiết: Dịch vụ giao nhận hàng hóa; Hoạt động tiếp nhận, lưu 
kho và quản lý thông tin liên quan đến vận chuyển và lưu kho 
hàng hóa trong suốt cả chuỗi Logistics; hoạt động xử lý lại 
hàng hóa bị khách hàng trả lại, hàng hóa tồn kho, hàng hóa quá 
hạn, lỗi mốt và tái phân phối hàng hóa đó; hoạt động cho thuê 
và thuê mua container; - Dịch vụ làm thủ tục visa, hộ chiếu;  
Đại lý bán vé máy bay, tàu hỏa

5229

13. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày 5510

14. Hoạt động tư vấn quản lý
( Trừ tư vấn pháp luật) 

7020

15. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
Chi tiết: Thiết kế kết cấu công trình điện công nghiệp; trạm 
biến áp, đường dây tải điện đến 220KV;Thiết kế các công trình 
công nghiệp; Thiết kế công trình cơ khí, chế tạo; Thiết kế cơ 
điện công trình công nghiệp; Thiết kế kết cấu công trình dân 
dụng; Thiết kế kiến trúc công trình; Thẩm tra thiết kế công 
trình; Thiết kế kết cấu công trình đường thủy; Dịch vụ quản lý 
dự án; Thiết kế phương tiện vận tải thủy nội địa; Giám sát thi 
công công trình dân dụng và công nghiệp; Tư vấn quản lý dự 
án; Tư vấn lập dự án đầu tư; Lập báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu 
tư xây dựng công trình; Tư vấn đấu thầu; Tư vấn lập hồ sơ mời 
thầu và dự thầu; Thẩm tra thiết kế kỹ thuật, dự toán, tổng dự 
toán công trình

7110(Chính)

16. Cho thuê xe có động cơ 7710

17. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không 
kèm người điều khiển
Chi tiết: Cho thuê máy móc, thiết bị xây dựng, dầu khí, y tế;

7730

18. Cung ứng lao động tạm thời 7820

19. Cung ứng và quản lý nguồn lao động 7830

20. Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Dịch vụ dạy kèm (gia sư); dạy nhóm,  Dạy ngoại ngữ 
và dạy kỹ năng đàm thoại, Dạy tin học, Dạy toán, Dạy ngữ 
văn, Dạy các môn văn hóa khác, Các khoá dạy về đầu tư nước 
ngoài

8559

21. Dịch vụ hỗ trợ giáo dục
Chi tiết: - Tư vấn du học; - Tư vấn giáo dục; - Dịch vụ đưa ra ý 
kiến hướng dẫn về giáo dục; - Tổ chức các chương trình trao 
đổi sinh viên.

8560
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1.000.000.000 VNĐ

22. Doanh nghiệp phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật 
về đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi 
trường, các quy định khác của pháp luật hiện hành và các điều 
kiện kinh doanh đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện

Ngành, nghề chưa khớp 
mã với Hệ thống ngành 
kinh tế Việt Nam

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 
Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú: 
Địa chỉ liên lạc: 

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: 

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       273669249
Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú: Số 105/53 Lê Lợi, Phường Thắng Nhì, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh 
Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Số 105/53 Lê Lợi, Phường Thắng Nhì, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà 
Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam

Họ và tên:   DƯƠNG THỊ HIÊN Nữ

03/06/1984 Kinh Việt Nam

11/02/2014 Công an tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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